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WEEK 1:

REVISION
1 WORD FORMS

A. NOUN: danh từ (N) ĐỨNG SAU
1. Mạo từ - từ xác định: The, A, AN - These, Those, This, That

Ex:
He’s a writer . (write) (thấy mạo từ a + N)
This singer is very well. (sing) (thấy từ xác định the + N)

2. Các dạng sở hữu: his, her, Lan’s, whose…
Ex:

Their friendliness made me happy. (friendly) (sau sở hữu + N
/ trước V là chủ từ, mà chủ từ là N)

3. Số lượng: Some, many , no, 1, 2, 3….
Ex:
Many visitors come to HCM’s Mausoleum everyday. (visit)
(sau many + N / trước V là chủ từ, mà chủ từ là N)

4. Đứng sau các động từ : buy, find, bring, want,….
Ex:

Money can’t buy happiness . (happy) (mua cái gì mà cái gì là N)

5. Giới từ: In, on, at, of …
Ex:
They are in danger . (dangerous) (in là giới từ, sau giới từ + N)
Note: in/on… V- ing the N ( nếu sau giới từ có N chỗ trống đó là V-ing

Ex: Ba is good at fixing things. (fix)

B. ADJECTIVE: Tính từ (adj)
1. Tính từ đứng sau tobe or linking verbs (look, seem, feel, get, become, sound ...) bổ
nghĩa cho chủ từ.

S + BE/ linking verb + adj



Ex:
They are very religious . (religion)
(are là đt Be + adj)
She seems unhappy because she failed the test. (happy)

2. Tính từ đứng trước danh từ (N) để bồ nghĩa cho danh từ.
Adj + N

Ex:
They enjoy the friendly atmosphere in the meeting. (friend)

3. Đứng sau MAKE, KEEP, PAINT, FIND (nhận ra)… bổ nghĩa cho tân ngữ (O)
đứng trứơc nó.

S + MAKE/ KEEP/ PAINT/ FIND + O + Adj

Ex:
I find the movie interesting (interest)

C. ADVERB: trạng từ (adv)

1. Trạng từ đứng đầu câu để bổ nghĩa cho cả câu .
Adv, S + V + O

Ex:
Luckily , they passed the test. (luck)

2. Trạng từ đứng trước, sau hoặc cuối câu để bổ nghĩa cho động từ thường (V)

S + Adv + V + O (Adv)

She sings very beautifully .( beauty)
English is widely spoken all over the world. (wide)

3. Trạng từ chỉ mức độ đứng trước tính từ để bổ nghĩa cho tính từ (adv. chỉ mức độ:
very, too, so, much, quite, rather, extremely, seriously, completely, definitely,
pretty….)

S + BE + ADV +ADJ

Ex: Lan is extremely kind. (extreme)



Các con dựa vào phần lý thuyết trên cùng với bảng word forms unit 1 làm bài

phần phía dưới

Unit 1: A VISIT FROM A PENPAL

VERBS NOUNS ADJIECTIVES ADVERBS

1 Arrive Arrival Đến
2 Beautify Beauty Beautiful Beautifully Làm đẹp
3 Compel Compulsion Compulsory Compulsorily Bắt buộc
4 Correspond Correspondence

Correspondent
Trao đổi thư

5 Depend (in)dependence (in)dependent (in)dependently Phụ thuộc
6 Differ Difference Different Differently Khác
7 Peace Peaceful Peacefully An bình
8 Divide Division Divisive Divisively Chia
9 Fame Famous Famously Nổi tiếng
10 Friend

Friendliness
Friendship

Friendly ≠
unfriendly
Friendless

Sự thân thiện

Không có bạn
11 impress impression Impressive Impressively Ấn tượng
12 Industrialize Industry Industrial Industrially Công nghiệp hóa
13 Interest Interest Interesting

Interested
Interestingly Làm cho thích

thú
14 Instruct Instruction

Instructor
Instructive Instructively Chỉ dẫn

15 Office Official Officially Chính thức
16 Option Optional Không bắt buộc
17 Region Regional Regionally Vùng, miền
18 Religion Religious Religiously Tôn giáo
19 Separate Separation Separable Tách rời
20 Visit Visit

Visitor
Visiting Thăm viếng

III. Word forms:



1. She was really (V3/ed) ……… impressed ……………by the beauty of the city. (impress)
(Sau adv, trước by là V3/ed impressed)

2. She made a (n) …………… impression ………….… on the members of her class. (impress)
(sau mạo từ a là Nimpression)
Các con hoàn thành các câu tương tự như cô ví dụ)

3. Their ……………………………………………made me happy. (friendly)
4. Many …………………………………………come to HCM’s Mausoleum everyday (visit)
5. We enjoyed the………………………….…………………atmosphere in Hanoi (peace)
6. Hanoi is not …………………………… from Kuala Lumpur. (difference)
7. The girl went to see………………………………………………. Places in HCMC (fame)
8. The …………………………… language in Malaysia is Bahasa Malaysia (nation)
9. In Malaysia ………………………………………… is free. (educate)
10. What is the main language of …………………………at that school? (instruct)
11. ……………………………parks and lakes in Hanoi really attract tourists. (beauty)
12. Like Vietnam, Malaysia has …………………………………. climate. (tropics)
13. In some countries military service is ……………………. (compel)
14. Most …………………………… are written in English. (instruct)
15. They go to church every day. They are very ……………………………. (religion)
16. English is the ……………………………………. language in Singapore. (office)
17. Hanoi is very …………………………………………………city. (interest)
18. We are very ………………… in temples and museums in Hanoi. (interest)
19. They enjoy the …………………………… atmosphere in the meeting. (friend)
20. They were reunited after a ……………………… of more than 20 years. (separate)
21. Everyone was very………………………………….to me. (friend)
22. We were most ………………………………. by the beauty of the landscape. (impress)
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